

Đề ôn tập nghỉ Corona 
Môn tin học – Khối 3
Em hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Máy tính có các đức tính nào?
A. Làm đúng, làm nhanh		
B. Chăm làm, thân thiện		
C. Chăm làm, làm đúng, làm nhanh và thân thiện
Câu 2: Máy tính giúp em làm các công việc nào?
A. Học bài, liên lạc với bạn bè		
B. Chơi các trò chơi		
C. Tìm hiểu thế giới xung quanh
D. Học bài, tìm hiểu thế giới xung quanh, liên lạc với bạn bè và chơi các  trò chơi lí thú và bổ ích
Câu 3. Có mấy loại máy tính thường gặp?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 4: Máy tính để bàn gồm có mấy bộ phận chính?
	A. 1
	B. 4
	C. 2
	D. 3


Câu 5. Máy tính để bàn gồm những bộ phận chính nào?
A. Màn hình	, chuột	
B. Bàn phím, chuột
C. Màn hình, thân máy, chuột
D. Màn hình, thân máy, bàn phím, chuột
Câu 6: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?
	A.  Thân máy
	B.  Bàn phím
	C.  Chuột
	 D.  Màn hình


Câu 7. Bộ phận nào của máy tính được coi là bộ não điều khiển mọi hoạt động  của máy tính?
A. Bàn phím						B. Màn hình
C. Chuột						D. Bộ xử lí nằm trong  thân máy
Câu 8. Những hình vẽ nhỏ trên màn hình nền máy tính được gọi là gì?
A. Con trỏ chuột		B. Trò chơi		C. Biểu tượng		D. Bộ xử lý
Câu 9. Tư thế nào đúng khi làm việc với máy tính?
A. Ngồi tùy ý		B. Mắt cách màn hình 25cm
C. Khom lưng		D. Mắt cách màn hình từ 50-80cm 
Câu 10. Có mấy dạng thông tin cơ bản?
A. 1					B. 2				C. 3				D. 4
Câu 11. Khi đọc truyện tranh em nhận được thông tin dạng nào?
A. Hình ảnh		B. Văn bản		C. Âm thanh		D Hình ảnh và văn bản
Câu  12. Khi xem phim hoạt hình em nhận được thông tin dạng nào?
A. Hình ảnh		B. Văn bản		C. Âm thanh		D. Âm thanh và hình ảnh
Câu 13. Tiếng hát cho em thông tin dạng nào?
A. Hình ảnh		B. Văn bản		C. Âm thanh		D. Hình ảnh và văn bản
Câu 14. Khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím?
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 15. Hai phím có gai là 2 phím nào?
A. F và G  	 	B. F và J   		  C. A và J  	 			D. G và H
Câu 16. Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ ?
A. Hàng phím trên 				B. Hàng phím số
C. Hàng phím dưới 				D. Hàng phím cơ sở     
Câu 17- Phím dài nhất trên bàn phím là?
	A. Delete		B. Shift			C. Enter			D. SpaceBar
Câu 18. Các phím [image: ]nằm trên hàng phím nào?
A. Hàng phím trên		B. Hàng phím dưới		C. Hàng phím cơ sở		D. Hàng phím số
Câu 19. Các phím [image: ]  nằm trên hàng phím nào?
A. Hàng phím trên		B. Hàng phím dưới		C. Hàng phím cơ sở		D. Hàng phím số
Câu 20. Các phím [image: ]nằm trên hàng phím nào?
A. Hàng phím trên		B. Hàng phím dưới		C. Hàng phím cơ sở		D. Hàng phím số
Câu 21. Các phím [image: ]nằm trên hàng phím nào?
A. Hàng phím trên		B. Hàng phím dưới		C. Hàng phím cơ sở		D. Hàng phím số
Câu 22.  Để tắt máy tính em thực hiện những thao tác gì?
A. Vào Start\ Shut down.
B. Vào Start\ Stand By.
C.Vào Start\ Restart.
D. Vào Start\ Turn Off Computer\ Turn Off.
Câu 23. Nhấn nút trái chuột liên tiếp 2 lần rồi thả ngón tay, gọi là … chuột
	A. Nháy
	B. Nháy đúp
	C. Kéo thả
	D. Di chuyển


Câu 24: Các thao tác sử dụng chuột gồm:
A. Di chuyển chuột, nháy chuột
B. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột
C. Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột
D. Kéo thả chuột, nháy chuột
Câu 25. Bộ phận dùng để gõ chữ vào máy tính  là bộ phận nào?
A. Bàn phím 		B. Chuột		C. Thân máy 		D. Màn hình
Câu 26. Để khởi động phần mềm Blocks em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 27. Để khởi động phần mềm Sticks em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 28. Để khởi động phần mềm Dots em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 29. Để tiếp tục lượt chơi mới trong các trò chơi Blocks, Dots, Sticks em nhấn phím nào?
A. F2				B. F3			C. Ctrl		D. Phím Enter
Câu 30. Để khởi động phần mềm Mario em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 31. Khi gõ phím các ngón tay được đặt trên hàng phím nào?
A. Hàng phím trên		B. Hàng phím dưới		C. Hàng phím cơ sở		D. Hàng phím số
Câu 32. Trong phần mềm Mario, để luyện tập tiếp em nháy chuột lên ô nào?
A. Next			B. Menu		`C. ESC		D. End
Câu 33. Trong phần mềm Mario, để quay về màn hình chính em nháy chuột lên ô nào?
A. Next			B. Menu		`C. ESC		D. End
Câu 34. Khi gõ phím các ngón tay đặt trên các phím nào?
A. Phím xuất phát		B. Phím dầu tiên		C. Phím thứ hai		D. Phím thứ ba
Câu 35. Trong phần mềm Word, để xuống đoạn mới em nhấn phím nào?
A. Enter		B. Shift		C. ESC		D. Delete
Câu 36. Khi soạn thảo văn bản, giữa hai từ liên tiếp có mấy dấu cách?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 37. Để khởi động phần mềm Paint em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: 33]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 38.Trong phần mềm Paint, để chọn màu vẽ em làm thế nào?
A. Nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu
B. Nháy đúp chuột lên một ô màu trong hộp màu
C. Nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu
Câu 39.Trong phần mềm Paint, để chọn màu nền em làm thế nào?
A. Nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu
B. Nháy đúp chuột lên một ô màu trong hộp màu
C. Nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu
Câu 40. Trong phần mềm Paint, nếu tô màu nhầm em sẽ nhấn tổ hợp phím nào để quay lại? 
A. Ctrl + S		B. Shift + Z		C. Ctrl + Z		D. Ctrl + P
Câu 41. Trong phần mềm Paint, để vẽ đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột?
A. Shift			B. Ctrl 		C. Enter		D. Esc
Câu  42.Trong phần mềm Paint, vùng bị tẩy hoặc vùng bị xóa sẽ chuyển sang màu gì?
A. Màu trắng		B. Màu nền hiện thời		C. Màu đen			D. Màu đỏ
Câu 43. Em hãy chỉ ra công cụ chọn một phần hình vẽ trong phần mềm Paint?
A. [image: ]		B. [image: ]		C. [image: ]			D. [image: ] và [image: ]
Câu 44. Em dùng phím nào để xóa phần hình vẽ đã được chọn?
A. Delete		B. Ctrl 		C. Enter		D. Esc
Câu 45. Khi trên cửa sổ màn hình Paint bị mất Hộp công cụ và Hộp màu, để
 lấy lại em vào thực đơn nào? 
A. Colors			B. File				C. View
Câu 46. Để khởi động phần mềm Word em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 47.  Con trỏ soạn thảo trong phần mềm Word có hình gì? 
A. Mũi tên		B. Dấu cộng			C. Vạch đứng nhấp nháy 
Câu 48. Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?
 A. Shift và Alt	B. Alt và Caps Lock	C. Shift và Caps Lock	
Câu 49. Trong phần mềm Word, để gõ kí hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào?
A. Shift			B. Ctrl				C. Alt				D. Enter
Câu 50. Phím nào dùng để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo?
A. Backspace		B. Delete			C. Ctrl				D. Enter
Câu 51. Phím nào dùng để xóa kí tự bên phải con trỏ soạn thảo?
A. Backspace		B. Delete			C. Ctrl				D. Enter[image: ]

Câu 52. Để xoá chữ "n" trong hình bên                           em sử dụng phím nào? 
 A. Caps Lock			B. Delete				C. Backspace	[image: ]

Câu 53. Để xoá chữ "h" trong hình bên                           em sử dụng phím nào? 
 A. Caps Lock			B. Delete				C. Backspace	
Câu 54. Nếu xóa nhầm chữ em làm thế nào?
A. Nháy chuột lên nút Undo [image: ]		B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Z	
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C			D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V
Câu 55. Đèn Caps Lock đang bật, em nhấn giữ phím Shift và gõ chữ a thì em thu được chữ cái gì ?
A. Chữ a				B. Chữ  A				C. Aa
Câu 56. Sau khi gõ chữ O theo kiểu Telex, mà em  lại gõ chữ  thường o. Vậy em sẽ nhận được kết quả nào ? 
A. Chữ hoa Ô			B.  Các chữ Oo                		C.  Chữ oo             
Câu 57.Quy tắc gõ chữ có dấu là gì?
A. Gõ chữ trước, gõ dấu sau		B. Vừa gõ chữ, vừa gõ dấu	C. Không cần theo trật tự
Câu 58 . Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ xử lí tín hiệu và thông tin?
A. Bàn phím 		B. Chuột		C. Thân máy 		D. Màn hình
Câu 59. Giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện là bộ phận nào?
A. Bàn phím		B. Màn hình			C. Chuột		D. Thân máy
Câu 60. Để khởi động phần mềm Cùng học Toán 3 em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 61. Trong phần mềm Cùng học Toán 3 để tiếp tục chơi em nháy vào nút lệnh nào?
A. [image: ]		B[image: ]			C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 62. Trong phần mềm Cùng học Toán 3 để làm lại từ đầu em nháy vào nút lệnh nào?
A. [image: ]		B[image: ]			C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 63. Trong phần mềm Cùng học Toán 3 kiểm tra bài làm em nháy vào nút lệnh nào?
A. [image: ]		B[image: ]			C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 64. Trong phần mềm Cùng học Toán 3 trợ giúp em nháy vào nút lệnh nào?
A. [image: ]		B[image: ]			C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 65. Để khởi động phần mềm Học làm công việc gia đình với phần mềm Tidy Up em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 66. Trong phần mềm Tidy Up để bắt đầu chơi em nháy vào nút nào?
A. Begin		B. Star		C. Star A New Game
Câu 67. Trong phần mềm Tidy Up để bắt đầu lượt chơi mới  em nháy phím nào?
A. F2				B. F3			C. Ctrl		D. Phím Enter
Câu 68. Câu 65. Để khởi động phần mềm Học Tiếng Anh với phần mềm Alphabet Blocks em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: ]
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng[image: ]
Câu 69. Trong kiểu gõ Telex, em gõ 3 chữ o liên tiếp thì em thu được chữ gì?
A. Ô				B. Oo			C. ÔOO	
Câu 70. Em hãy hoàn thiện bảng sau theo kiểu gõ Vni?
	Để có chữ
	â
	Ê
	ô
	ơ
	ư
	ă
	d

	Em gõ
	
	
	
	
	
	
	


Câu 71. Em hãy hoàn thiện bảng sau theo kiểu gõ Vni?
	Để có chữ
	Â
	Ê
	Ô
	Ơ
	Ư
	Ă
	Đ

	Em gõ
	
	
	
	
	
	
	


Câu 72. Em hãy hoàn thiện bảng sau theo kiểu gõ Vni?
	Để có dấu
	Dấu huyền
	Dấu sắc
	Dấu nặng
	Dấu hỏi
	Dấu ngã

	Em gõ
	
	
	
	
	


Câu 73. Em hãy hoàn thiện bảng sau theo kiểu gõ Telex?
	Để có dấu
	Dấu huyền
	Dấu sắc
	Dấu nặng
	Dấu hỏi
	Dấu ngã

	Em gõ
	
	
	
	
	


Câu 74. Em hãy hoàn thiện bảng sau theo kiểu gõ Telex?
	Để có chữ
	â
	Ê
	ô
	đ
	ă
	ơ
	ư

	Em gõ
	
	
	
	
	
	
	


Câu 75. Em hãy hoàn thiện bảng sau theo kiểu gõ Telex?
	Để có chữ
	Â
	Ê
	Ô
	Đ
	Ă
	Ơ
	Ư

	Em gõ
	
	
	
	
	
	
	


Câu 76. Sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước Chọn bài tập gõ các phím ở hàng phím trên ?
Bước 1. Nháy chuột lên mục Lessons.
Bước 2. Nháy chuột lên khung tranh số 1
Bước 3. Nháy chuột tại mục Add Top Row
Bước 4. Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario
Câu 77. Sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước Chọn bài tập gõ các phím ở hàng cơ sở?
Bước 1. Nháy chuột lên mục Lessons.
Bước 2. Nháy chuột lên khung tranh số 1
Bước 3. Nháy chuột tại mục Home Row Only
Bước 4. lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario
Câu 78. Sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước chọn bài tập gõ các phím ở hàng dưới?
Bước 1. Nháy chuột lên mục Lessons.
Bước 2. Nháy chuột lên khung tranh số 1
Bước 3. Nháy chuột tại mục Add Bottom Row
Bước 4. lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario
Câu 79. Sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước Chọn bài tập gõ các phím ở hàng phím số?
Bước 1. Nháy chuột lên mục Lessons.
Bước 2. Nháy chuột lên khung tranh số 1
Bước 3. Nháy chuột tại mục Add Numbers
Bước 4. lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario
Câu 80. Em hãy sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước thoát khỏi Mario?
Bước 1: Nháy chuột tại mục File
Bước 2: Nháy chuột tại ô Menu để quay về màn hình chính
Bước 3. Nháy chuột tại mục Quit.
Câu 81. Sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước tô màu bằng màu vẽ?
Bước 1. Nháy chuột vào vùng muốn tô màu
Bước 2. Nháy chuột chọn màu vẽ để tô
Bước 3. Nháy chuột chọn công cụ [image: ] trong hộp màu
Câu 82. Sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước tô màu bằng màu nền?
Bước 1.Nháy nút phải  chuột vào vùng muốn tô màu
Bước 2. Nháy nút phải  chuột chọn màu tô
Bước 3. Nháy chuột chọn công cụ [image: ] trong hộp màu
Câu 83. Sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước vẽ đoạn thẳng?
Bước 1. Chọn màu vẽ
Bước 2. Chọn công cụ Đường thẳng [image: ]
Bước 3. Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đoạn thẳng
Bước 4. Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ
Câu 84. Em hãy sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước Tẩy một vùng trên hình?
Bước 1. Chọn kích thước của tẩy ở phía dưới hộp công cụ
[bookmark: _GoBack]Bước 2. Chọn công cụ Tẩy trong hộp công cụ [image: ]
Bước 3. Nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy
Câu 85. Em hãy sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước vẽ đường cong?
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